
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____ _______________________

Phụ lục I
DANH SÁCH THI SINH THAM GIA THI TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2022____________

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tại Phiếu đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Ngạch/CDNN Vị trí

1 Nguyễn Duy Dự 18-05-1999 Kinh
Tịnh Sơn-
Sơn Tịnh-

Quảng Ngãi

Thôn
KonHralkah, xã

Chư Hreng,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Đại học Dược sĩ
Dược sĩ hạng III

(Mã số:
V.08.08.22)

Khoa Dược -
 Trang thiết
bị - Vật tư y

tế

Trung tâm Y
tế Huyện Sa

Thầy

2 A Duẩn 05-04-1991 Dơ Drá
Ngọc Réo-
Đăk Hà-
KonTum

Thôn Kon Stiu,
xã Ngọc Réo,

huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Đại học Bác sỹ
đa khoa

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trường Đại
học Quảng

Nam

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Nội-
Nhi-Truyền

nhiễm

Trung tâm Y
tế Huyện Đăk

Hà

Dân tộc
thiểu số,
cử tuyển

3 Nguyễn Giang Đình 03-09-1999 Kinh
Đập Đá -

An Nhơn -
Bình Định

114 Âu
 cơ, phường

Quang Trung,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Đại học Dược sĩ
Dược sĩ hạng III

(Mã số:
V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Bệnh viện Y
dược cổ truyền-
Phục hồi chức
năng tỉnh Kon

Tum

4 Phạm Văn Hải 02/08/1996 Kinh
Minh Tân-

Phú Xuyên-
Hà Nội

88 Lê Duẩn,
Thôn 2, TT. Sa
Thầy, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon

Tum

Đại học Dược sĩ Ứng dụng
 CNTT cơ bản

Trung tâm Tin
học -Trường

Đại học Khoa
học, Đại học

Huế

Dược sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.08.22)

Khoa Dược -
 Trang thiết
bị - Vật tư y

tế

Trung tâm Y
tế Huyện Sa

Thầy

5 Y Hảo 18-04-1989 Dơ Drá
Đăk Ui-Đăk

Hà-Kon
Tum

Thôn Kon Stiu,
xã Ngọc Réo,

huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Đại học Bác sỹ
đa khoa

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trường Đại
học Quảng

Nam

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Nội-
Nhi-Truyền

nhiễm

Trung tâm Y
tế Huyện Đăk

Hà

Dân tộc
thiểu số,
cử tuyển
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6 Hà Thị Thu Hiền 06-02-1995 Nùng
Cách Linh-
Quảng Hòa-
Cao Bằng

41 Thôn 4, xã
Hà Mòn, huyện

Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum

Đại học
Bác sỹ y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trung tâm Tin
học - Đại học
khoa học, Đại

học Huế

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Y dược
cổ truyền

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

Dân tộc
thiểu số

7 Y Hlẻ 15-08-1992 Gia Rai

Làng Lút-
Ya Tăng-Sa
Thầy-Kon

Tum

Làng Lút, xã Ya
Tăng, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon

Tum

Đại học
Bác sỹ Y

học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trung tâm
giáo dục

thường xuyên
tỉnh Kon Tum

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Y học
cổ truyền và

phục hồi chức
năng

Trung tâm Y
tế Huyện Sa

Thầy

Dân tộc
thiểu số,
cử tuyển

8 Phạm Thị Hoa 02-02-1999 Kinh
Cẩm Trung-
Cẩm Xuyên-

Hà Tĩnh

Thôn Ea Đin, xã
EaBar, huyện

Sông Hinh, tỉnh
Phú Yên

Đại học Điều
dưỡng

Chứng chỉ
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Trường Đại
học Duy Tân

Điều dưỡng
hạng III (Mã số:

V.08.05.12)

Khoa Cấp
cứu-Hồi sức

tích cực

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

9 Lương Thị Hoài 16-11-1990 Tày
Yên Hòa-

Đà Bắc-Hòa
Bình

Thôn Hào Phú,
xã Đăk Kan,

huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Đại học Bác sỹ
đa khoa

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Trạm Y tế xã
Đăk Kan

Trung tâm Y
tế huyện Ngọc

Hồi

Dân tộc
thiểu số,
cử tuyển

10 Tống Thị Thanh Huyền 28-11-1996 Kinh
Khánh Vân-
Yên Khánh-
Ninh Bình

52 Ngô Sỹ Liên,
tổ 1, phường

Duy Tân, thành
phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Viện đào tạo
và ứng dụng

KHCN-
Trường Đại

học Kiến trúc
Hà Nội

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Nội
tổng hợp-An
dưỡng-Nhi

Bệnh viện Y
dược cổ truyền-
Phục hồi chức

năng

11 Vũ Thị Liêm 23-09-1998 Kinh

Thanh
Hương-

Thanh Liêm-
Hà Nam

378 Trần Phú,
thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi,

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều
dưỡng

Chứng chỉ
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Trường Đại
học Duy Tân

Điều dưỡng
hạng III (Mã số:

V.08.05.12)

Trạm Y tế xã
Đăk Dục

Trung tâm Y
tế Huyện Ngọc

Hồi

12 Lê Thị Yến Linh 16-12-1998 Kinh

Xuân Viên-
Hải Dương-
Hải Lăng-
Quảng Trị

Thôn Xuân
Viên, xã Hải

Dương, huyện
Hải Lăng, tỉnh

Quảng Trị

Đại học
Bác sỹ Y
học dự
phòng

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trung tâm
Ngoại ngữ-Tin

học Alpha

Bác sĩ y học dự
phòng hạng III

(Mã số:
V.08.02.06)

Khoa Phòng,
chống bệnh

truyền nhiễm

Trung tâm
Kiếm soát

bệnh tật tỉnh
Kon Tum

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tại Phiếu đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Ngạch/CDNN Vị trí
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13 Đặng Thị Mai 04-03-1994 Kinh
Cẩm Dương-
Cẩm Xuyên-

Hà Tĩnh

Thôn 2, xã Đăk
Kan, huyện

Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Đại học Bác sĩ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trường Đại
học Tây
Nguyên

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Truyền
nhiễm

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

14 Dương Thị Mến 20-12-1997 Nùng

Xuân Nội-
Trùng

Khánh-Cao
Bằng

Thôn Đăk Xuân,
xã Đăk Ngọc,
huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Đại học Điều
dưỡng

Chứng chỉ
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Đại học Tây
Nguyễn

Điều dưỡng
hạng III (Mã số:

V.08.05.12)

Khoa Cấp
cứu-Hồi sức

tích cực

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

15 Bùi Diễm My 11-07-1998 Kinh
Hoài Tân-

Hoài Nhơn-
Bình Định

Tổ 2, khu phố
Hòa Trung 2, xã

Hoài Xuân,
huyện Hoài

Nhơn, tỉnh Bình
Định

Đại học Điều
dưỡng

Chứng chỉ
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Trường Đại
học Duy Tân

Điều dưỡng
hạng III (Mã số:

V.08.05.12)

Khoa Nội-
Nhi-Truyền

nhiễm

Trung tâm Y
tế Huyện Đăk

Tô

16 Kim Bắc Nguyên Nam 17-02-1998 Kinh
Lê Hồng-

Thanh Miện-
Hải Dương

Thôn 3, thị trấn
Đăk Rve, huyện
Kon Rẫy, tỉnh

Kon Tum

Đại học Điều
dưỡng

Chứng chỉ
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Trường Đại
học Sư phạm
thành phố Hồ

Chí Minh

Điều dưỡng
hạng III (Mã số:

V.08.05.12)

Khoa phòng,
chống

HIV/AIDS

Trung tâm
Kiểm soát

bệnh tật tỉnh
Kon Tum

17 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17-09-2000 Kinh
Liêm Hải-
Trực Ninh-
Nam Định

374 Hoàng Thị
Loan, thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Đại học

Kỹ thuật
xét

nghiệm
Y học

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trung tâm Tin
học, Trường

Đại học Khoa
học, Đại học

Huế

Kỹ thuật y hạng
III (Mã sỗ:
V.08.07.18)

Khoa Xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh -

thăm dò chức
năng

Trung tâm
Kiểm soát

bệnh tật tỉnh
Kon Tum

18 Trần Hữu Nhân 08-10-1999 Kinh
Tam Thanh-

Tam Kỳ-
Quảng Nam

Thôn 2, xã Diên
Bình, huyện Đăk

Tô, tỉnh Kon
Tum

Đại học Điều
dưỡng

Chứng chỉ
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Trường Đại
học Duy Tân

Điều dưỡng
hạng III (Mã số:

V.08.05.12)
Khoa Nhi

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

19 Đào Nhật Quang 06-06-1993 Kinh
Mỹ Thọ-
Phù Mỹ-

Bình Định

370 Phạm Văn
Đồng, tổ 4,

phường Trần
Hưng Đạo, thành

phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Đại học Bác sĩ đa
khoa

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Ngoại
tổng hợp

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tại Phiếu đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Ngạch/CDNN Vị trí
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20 Vũ Tiến Tài 20-07-2000 Kinh

Hống
Phong-

Thanh Miện-
Hải Dương

Tổ dân phố 4A,
thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Đại học
Xét

nghiệm
Y học

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trường Đại
học Tây Bắc

Kỹ thuật y hạng
III (Mã sỗ:
V.08.07.18)

Khoa Xét
nghiệm

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

21 Trương Thị Thương 20-02-1997 Kinh Tam Kì-
Quảng Nam

Thôn 2, xã Diên
Bình, huyện Đăk

Tô, tỉnh Kon
Tum

Đại học Điều
dưỡng

Chứng chỉ
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Trung tâm
phát triển Phần
mềm - Đại học

Đà Nẵng

Điều dưỡng
hạng III (Mã số:

V.08.05.12)

Khoa Ngoại
tổng hợp

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

22 Trần Ngọc Bảo Trân 26-09-1997 Kinh
Quyết

Thắng-Kon
Tum

411 Nguyễn
Huệ, phường
Thồng Nhất,

thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Đại học Dược sĩ Ứng dụng
CNTT cơ bản

Trung tâm
NC&PT công

nghệ phần
mêm -trường

ĐH Nha Trang

Dược sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.08.22)
Khoa Dược

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

23 Lê Quốc Tuấn 25-07-1999 Kinh
Yên Trung-
Yên Định-
Thanh Hóa

TDP2, TT Ya
Ly, huyện Chư

Păh, tỉnh Gia Lai
Đại học Dược sĩ

Dược sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.08.22)
Khoa Dược

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

Danh sách này có 23 thí sinh./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tại Phiếu đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Ngạch/CDNN Vị trí
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____ _______________________

Phụ lục II
DANH SÁCH THI SINH THAM GIA THI TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIN HỌC TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2022____________

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tại Phiếu đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Ngạch/CDNN Vị trí

1 Nguyễn Duy Dự 18-05-1999 Kinh
Tịnh Sơn-
Sơn Tịnh-

Quảng Ngãi

Thôn
KonHralkah, xã

Chư Hreng,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Đại học Dược sĩ
Dược sĩ hạng III

(Mã số:
V.08.08.22)

Khoa Dược -
 Trang thiết
bị - Vật tư y

tế

Trung tâm Y
tế Huyện Sa

Thầy

2 Nguyễn Giang Đình 03-09-1999 Kinh
Đập Đá -

An Nhơn -
Bình Định

114 Âu
 cơ, phường

Quang Trung,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Đại học Dược sĩ
Dược sĩ hạng III

(Mã số:
V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Bệnh viện Y
dược cổ truyền-
Phục hồi chức
năng tỉnh Kon

Tum

3 Lương Thị Hoài 16-11-1990 Tày
Yên Hòa-

Đà Bắc-Hòa
Bình

Thôn Hào Phú,
xã Đăk Kan,

huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Đại học Bác sỹ
đa khoa

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Trạm Y tế xã
Đăk Kan

Trung tâm Y
tế huyện Ngọc

Hồi

Dân tộc
thiểu số,
cử tuyển

4 Lê Trần Như Như 04-02-1998 Kinh
Nhơn Hạnh-
An Nhơn-
Bình Định

50 Lý Tự Trọng,
phường Thống
Nhất, thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y
học dự
phòng

Tiếng Anh
Bậc 4

Đại học Văn
Lang

Bác sĩ y học dự
phòng hạng III

(Mã số:
V.08.02.06)

Khoa Kiểm
soát bệnh tật

và HIV/AIDS-
Tư vấn và

điều trị
nghiện chất

Trung tâm Y
tế thành phố

Kon Tum

5 Đào Nhật Quang 06-06-1993 Kinh
Mỹ Thọ-
Phù Mỹ-

Bình Định

370 Phạm Văn
Đồng, tổ 4,

phường Trần
Hưng Đạo, thành

phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Đại học Bác sĩ đa
khoa

Bác sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.01.03)

Khoa Ngoại
tổng hợp

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
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6 Lê Quốc Tuấn 25-07-1999 Kinh
Yen Trung-
Yên Định-
Thanh Hóa

TDP2, TT Ya
Ly, huyện Chư

Păh, tỉnh Gia Lai
Đại học Dược sĩ

Dược sĩ hạng III
(Mã số:

V.08.08.22)
Khoa Dược

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

7 Hoàng Đức Úy 07-06-1994 Kinh Tào Xuyên-
Thanh Hóa

Tổ dân phố 4B,
thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y
học dự
phòng

Tiếng Anh
trình độ B

Trung tâm Tin
học và Ngoại
ngữ-Trường
Đại học kỹ
thuật Y -
Dược Đà

Nẵng

Bác sĩ y học dự
phòng hạng III

(Mã số:
V.08.02.06)

Khoa Phòng,
chống bệnh

truyền nhiễm

Trung tâm
Kiếm soát

bệnh tật tỉnh
Kon Tum

Cha nhiễm
chất độc
hóa học

Danh sách này có 07 thí sinh./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tại Phiếu đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Ngạch/CDNN Vị trí

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-07-24T08:05:23+0700


		2023-07-24T08:05:15+0700




